
Đơn vị tính: điểm trường

STT Đơn vị hành chính

Tổng số 

điểm 

trường

Mẫu 

giáo/mầm 

 non

Tiểu học

Trung 

học cơ 

sở

Trung 

học 

phổ 

thông

A B (1) (2) (3) (4) (5)

I Toàn bộ các xã vùng dân tộc 

thiểu số

     28.819 16.067    11.990      699       63         

 Thành thị        1.182 726         393           44         19         

 Nông thôn      27.637 15.341    11.597      655       44         

II Chia theo vùng kinh tế - xã hội

Trung du và miền núi phía Bắc      16.595 9.258      6.990        329       18         

 Thành thị           387 257         119           8           3           

 Nông thôn      16.208 9.001      6.871        321       15         

Đồng bằng sông Hồng           643 358         256           28         1           

 Thành thị               8 6             1               1           -        

 Nông thôn           635 352         255           27         1           

Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung

       4.447 2.564      1.761        115       7           

 Thành thị           154 98           49             4           3           

 Nông thôn        4.293 2.466      1.712        111       4           

Tây Nguyên        4.321 2.654      1.560        94         13         

 Thành thị           297 198         76             19         4           

 Nông thôn        4.024 2.456      1.484        75         9           

Đông Nam Bộ           650 347         286           17         -        

 Thành thị             82 66           13             3           -        

 Nông thôn           568 281         273           14         -        

Đồng bằng sông Cửu Long        2.163 886         1.137        116       24         

 Thành thị           254 101         135           9           9           

 Nông thôn        1.909 785         1.002        107       15         

III Chia theo tỉnh thành phố 

1 Thành phố Hà Nội             59 38           16             5           -        

2 Tỉnh Hà Giang        2.509 1.356      1.137        16         -        

3 Tỉnh Cao Bằng        1.173 608         554           11         -        

4 Tỉnh Bắc Kạn           705 360         324           21         -        

5 Tỉnh Tuyên Quang        1.431 879         478           70         4           

6 Tỉnh Lào Cai        1.552 846         670           36         -        

7 Tỉnh Điện Biên        1.503 844         637           21         1           

8 Tỉnh Lai Châu        1.437 770         659           8           -        

9 Tỉnh Sơn La        2.476 1.412      1.044        18         2           

10 Tỉnh Yên Bái           828 441         352           31         4           

11 Tỉnh Hoà Bình           879 599         245           29         6           

12 Tỉnh Thái Nguyên           294 161         123           10         -        

13 Tỉnh Lạng Sơn        1.111 578         503           30         -        

14 Tỉnh Quảng Ninh           545 289         232           23         1           

15 Tỉnh Bắc Giang           476 276         189           11         -        

16 Tỉnh Phú Thọ           221 128         75             17         1           
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17 Tỉnh Vĩnh Phúc             16 16           -            -        -        

18 Tỉnh Ninh Bình             23 15           8               -        -        

19 Tỉnh Thanh Hoá        1.037 613         403           20         1           

20 Tỉnh Nghệ An           875 496         357           22         -        

21 Tỉnh Hà Tĩnh               7 4             3               -        -        

22 Tỉnh Quảng Bình           146 80           56             9           1           

23 Tỉnh Quảng Trị           316 193         119           4           -        

24 Tỉnh Thừa Thiên Huế             47 29           18             -        -        

25 Tỉnh Quảng Nam           544 268         262           13         1           

26 Tỉnh Quảng Ngãi           582 336         221           24         1           

27 Tỉnh Bình Định           175 109         63             2           1           

28 Tỉnh Phú Yên           250 137         107           6           -        

29 Tỉnh Khánh Hoà           108 56           48             4           -        

30 Tỉnh Ninh Thuận           167 112         51             3           1           

31 Tỉnh Bình Thuận           193 131         53             8           1           

32 Tỉnh Kon Tum           933 547         374           10         2           

33 Tỉnh Gia Lai        1.866 1.094      722           43         7           

34 Tỉnh Đắk Lắk           933 608         298           25         2           

35 Tỉnh Đắk Nông           239 177         55             6           1           

36 Tỉnh Lâm Đồng           350 228         111           10         1           

37 Tỉnh Bình Phước           352 155         186           11         -        

38 Tỉnh Tây Ninh             50 23           27             -        -        

39 Tỉnh Bình Dương               8 6             2               -        -        

40 Tỉnh Đồng Nai           186 120         64             2           -        

41 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu             10 8             1               1           -        

42 Thành phố Hồ Chí Minh             44 35           6               3           -        

43 Tỉnh Trà Vinh           476 228         234           11         3           

44 Tỉnh Vĩnh Long             42 28           11             2           1           

45 Tỉnh An Giang           141 59           76             5           1           

46 Tỉnh Kiên Giang           702 245         383           64         10         

47 Thành phố Cần Thơ             64 25           33             3           3           

48 Tỉnh Hậu Giang             44 21           21             2           -        

49 Tỉnh Sóc Trăng           389 175         192           17         5           

50 Tỉnh Bạc Liêu           165 68           90             7           -        

51 Tỉnh Cà Mau 140 37 97 5 1
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